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	  BỘ CÔNG NGHIỆP


     Số: 395/QĐ-TCCB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 13  tháng 3  năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc Thành lập Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo

 điều tra địa chất của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 1/11/1995 của chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 79/CP ngày 04/12/1996 của Chính phủ về việc thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Thành lập Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất (sau đây gọi tắt là Hội đồng) của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1- Đỗ Hải Dũng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

2- Trần Văn Trị, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng.

3- Trần Xuân Hường, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng.

4- Nguyễn Thành Vạn, Trưởng phòng Thẩm định đề án, báo cáo điều tra địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Uỷ viên thư ký Hội đồng.

5- Trần Tất Thắng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động điều tra địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng.

6- Võ Xuân An, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng.

7- Lê Đắc Thi, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng.

8- Đào Đình Thục, Phó trưởng phòng Quản lý hoạt động điều tra địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng.

9- Nguyễn Đức Đại, Phó trưởng phòng Quản lý hoạt động điều tra địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng.

Ngoài các Uỷ viên Hội đồng có tên trên, khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng được mời một số chuyên gia theo từng lĩnh vực chuyên sâu trong và ngoài Cục tham gia Hội đồng.

Văn phòng thường trực Hội đồng đặt tại Phòng Thẩm định đề án, báo cáo điều tra địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng được xác định tại: “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất” ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các đồng chí có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

       BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
    Đặng Vũ Chư

	BỘ CÔNG NGHIỆP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất

(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

số 395/1997/QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1997)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN, BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT
Điều 1:  Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo địa chất là tổ chức giúp Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thẩm tra, nghiệm thu, xét duyệt các đề cương nghiên cứu, đề án, báo cáo điều tra địa chất và những dạng công tác khác có liên quan, do các đơn vị thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản việt Nam thực hiện theo kế hoạch được giao và các hợp đồng nghiên cứu, điều tra địa chất, khoáng sản do các đơn vị trực thuộc ký kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2: Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất có các nhiệm vụ sau đây:

1/ Xem xét, kiểm tra và đánh giá tính đúng đắn về nội dung và chất lượng việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả của đề án và báo cáo điều tra địa chất được các đơn vị thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao.

2/ Thẩm tra việc thành lập các đề án, báo cáo kết quả công tác điều tra địa chất và các dạng công tác khác có liên quan do các đơn vị thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.

3/ Theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra việc bổ sung, sửa chữa các đề án, báo cáo theo đứng nghị quyết của Hội đồng; sau đó thường trực Hội đồng lập các văn bản, thủ tục để Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình Bộ hoặc ký duyệt các đề án, báo cáo theo phân cấp của Bộ trưởng.

Điều 3: Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 2 phải tuân theo đúng quy chế kinh tế - kỹ thuật trong công tác nghiệm thu đánh giá công tác điều tra địa chất và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính đúng đắn trong việc thẩm tra, nghiệm thu, đánh giá và xét duyệt đề án, báo cáo do các đơn vị thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.

Điều 4: Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất có quyền yêu cầu các đơn vị được nghiệm thu xét duyệt cung cấp đầy đủ số liệu  và trình bày rõ nội dung đề án, báo cáo và các dạng hồ sơ tài liệu cần thiết có liên quan đến các chỉ tiêu pháp lệnh của nhiệm vụ được giao; có quyền đề nghị khen thưởng đối với các đề án và báo cáo có chất lượng tốt đạt hiệu quả cao và ngược lại cũng có quyền đề nghị thi hành kỷ luật, đề xuất biện pháp xử lý đối với những đề án, báo cáo không đạt yêu cầu về nội dung và chất lượng.

Chương II
TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

ĐỀ ÁN, BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT
Điều 5: Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất bao gồm cán bộ quản lý, nghiệp vụ và khoa học - kỹ thuật có trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác nghiên cứu, điều tra địa chất và khoáng sản.

Hội đồng do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Chủ tịch, có 1 đến 2 Phó Chủ tịch và 1 Thư ký thường trực. Các thành viên của Hội đồng do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quyết định.

Điều 6: Ngoài các thành viên chính thức thường xuyên của Hội đồng, tuỳ thuộc vào tính chất, nội dung của từng đề án và báo cáo, Chủ tịch Hội đồng được mời thêm một số cán bộ khoa học hoặc quản lý, nghiệp vụ tham gia các hội nghị xét duyệt của Hội đồng với tư cách là Uỷ viên của Hội đồng tại kỳ họp đó. Số thành viên mời không được quá một phần ba số thành viên thường xuyên của Hội đồng.

Điều 7: Các Uỷ viên của Hội đồng có nhiệm vụ sau :

1/ Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy chế về tổ chức hoạt động của Hội đồng và những nhiệm vụ được phân công.

2/ Tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Hội đồng để đóng góp ý kiến vào những vấn đề  được đưa ra xem xét thảo luận. Trong trường hợp vắng mặt phải báo cáo trước cho Chủ tịch Hội đồng và nếu là Uỷ viên thường xuyên của Hội đồng thì phải gửi tới Hội đồng ý kiến nhận xét, đánh giá của mình theo nội dung và tài liệu do Văn phòng thường trực Hội đồng đã gửi trước phiên họp.

3/ Chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình ghi trong phiếu đánh giá đối với các vấn đề đưa ra thảo luận xem xét, đánh giá ở Hội đồng.

4/ Bảo vệ bí mật tài liệu, số liệu được Hội đồng cung cấp hoặc sử dụng trong quá trình tham gia Hội đồng theo quy định quản lý bảo vệ tài liệu của Nhà nước.

Điều 8: Các Uỷ viên Hội đồng có quyền hạn như sau:

1- Được cung cấp các tài liệu, số liệu và thông tin cần thiết, có liên quan đến các vấn đề có trong chương trình công tác của Hội đồng.

2- Được quyền kiến nghị bằng văn bản với Hội đồng về các vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng.

3- Được quyền bảo lưu và ghi rõ ý kiến của mình trong phiếu đánh giá về những vấn đề đã được Hội đồng quyết nghị.

4- Được bồi dưỡng vật chất theo chế độ quy định và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác của Hội đồng.

Chương III
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

ĐỀ ÁN, BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT
Điều 9: Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung, thiểu số phục tùng đa số. Các kỳ họp của Hội đồng chỉ được phép tiến hành khi có 2/3 số thành viên chính thức thường xuyên của Hội đồng tham dự; khi cần thiết Hội đồng có thể họp bất thường với số thành viên quá bán.

Kết quả hội nghị xét duyệt của Hội đồng được phản ánh đầy đủ trong biên bản kỳ họp, các nghị quyết được Hội đồng thông qua bằng phiếu đánh giá của các uỷ viên Hội đồng.

Biên bản của Hội đồng là một trong những tài liệu để cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các phương án, báo cáo điều tra địa chất  và cấp  hoặc thanh, quyết toán cho nhiệm vụ đã được thực hiện. Biên bản cần thể hiện rõ :

- Những nhận xét, đánh giá về cơ sở pháp lý và mức độ tin cậy của tài liệu đã được thu thập, tổng hợp và thực hiện.

- Những nhận xét, đánh giá về kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính, về nội dung, chất lượng, giá trị khoa học và thực tiễn của đề án và báo cáo.

- Mức độ hoàn thành và tính hiệu quả, lý do tăng, giảm về các mặt có liên quan với các nhiệm vụ thực hiện so với kế hoạch được giao.

- Điểm nghiệm thu được tổng hợp theo các phiếu đánh giá có chữ ký của các Uỷ viên Hội đồng.

- Tổng số khối lượng, hạng mục công việc và dự toán kinh phí của đề án, báo cáo điều tra địa chất.

- Những kiến nghị bổ sung, sửa chữa hoặc những kiến nghị bắt buộc có liên quan đối với đề án báo cáo cần được tổ chức, thẩm tra, đánh giá lại.

- Kết luận của Hội đồng.

Điều 10: Trong những trường hợp cần thiết, Hội đồng có quyền kiến nghị Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra tại thực địa  để xác định cơ sở các dạng tài liệu địa chất đã thực hiện so với thực tế đã thi công ở  thực địa.

Điều 11: Trước các kỳ họp của Hội đồng, Thư ký Hội đồng có trách nhiệm thông báo chương trình và nội dung của các kỳ họp đến các uỷ viên bằng văn bản ít nhất 5 ngày. Các Uỷ viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến để thảo luận và đánh giá ở Hội nghị.

Điều 12: Văn phòng thường trực Hội đồng xét duyệt đề án báo cáo điều tra địa chất chịu trách nhiệm nghiên cứu xem xét tính pháp lý về các hồ sơ, tài liệu địa chất để có cơ sở tổ chức thẩm định một cách trung thực, khách quan và thu thập các ý kiến đánh giá bằng văn bản nhằm giúp Hội đồng xem xét, đánh giá đúng đắn về nội dung, độ tin cậy, chất lượng, hiệu quả, khối lượng và dự toán kinh phí của đề án, báo cáo điều tra địa chất của các đơn vị thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Điều 13: Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng xét duyệt đề án và báo cáo điều tra địa chất được lấy từ kinh phí trình duyệt đề án, báo cáo điều tra địa chất.

Điều 14: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các đơn vị thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các Uỷ viên của Hội đồng xét duyệt đề án, báo cáo điều tra địa chất có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


                                                                   BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
                                                                               Đặng Vũ Chư
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